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 1.HỒ SƠ 

PHÁP LÝ 



 

     
 

 

   N    N     N        

 
I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên công ty: CÔNG TY TNHH Đ    Ư V Ệ    Á   N. 

2. Đ      : Lô  1, đường số 8, K u  ông ng iệp  ò  Bìn , xã N     àn ,  uyện 
  ủ   ừ ,   n  Long  n . 

3. Website: www.viethaian.com.vn    :     

4. Người  i n    :  

                 Nguyễn  ải    n  -   iám đố  

                  Email: thanhnh@vietthaian.com.vn  Mobile Phone: 0983320370 

5.  ông suất t iết kế  ủ  n à máy  ọ : nhà máy sản xuất sản phẩm cọc bê tông ly 

tâm dự ứng lực PC/PHC với đường kính từ D300 ~ D400. Công suất nhà máy: 

1.000.000 m/năm  

II.    N  N  N   O 9001 V   ỢP    ẨN  ẢN P ẨM  Ọ :  

 

- Nhà máy đã đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 cho hệ thống quản lý chất lượng 

và hợp chuẩn sản phẩm cọc theo TCVN 7888: 2014 do tổ chức Quatest 2 cấp 

ngày 05/01/2020 

 

III.  N  N   : 

1.   n  sá   n  n s    ủ   ốt:  

Stt Tên   ìn  đ ,   uy n môn Kin  ng iệm 

1.  Đặng Văn Thanh Chủ tịch HĐTV  25 năm 

2.  Đặng Văn Nam Trưởng ban kiểm soát 25 năm 

3.  Nguyễn Hải Thanh  iám đốc  25 năm 

4.  Nguyễn Đình Dũng  iám đốc kinh doanh 20 năm 

5.  Đoàn Thế Tiến Phó  iám đốc 25 năm 

6.  Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng chất lượng 15 năm 

7.  Huỳnh Công Văn TBP Cơ điện 12 năm 

8.  Đào Thị Kim Hương Kế toán trưởng 25 năm 

9.  Nguyễn Tự Lực Trưởng ca 12 năm 

 

2.  ố  ư ng  ông n  n t ong  ông ty: 100 người 

 





























        

 

    CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN 

       Lô C1, Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, T.Long An 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU NHÀ MÁY CỌC VIỆT THÁI AN 
 

 
Tập thể quản lý nhà máy 

 

 
 

Silo trạm trộn 
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       Lô C1, Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, T.Long An 

 

 

 

 

Máy hàn lồng tự động 

 

 

 

Máy cắt thép tự động 
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Hệ thống rải bê tông 
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Máy căng thép 

 
 

Cẩu trục 



        

 

    CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN 

       Lô C1, Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, T.Long An 

 

 

 

Kho thành phẩm cọc 

 

 

Nhà máy sản xuất 



 

 

 

 
2.HỒ SƠ 

KINH 

NGHIỆM 



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

1

Dự án Him Lam , P. Tân Hưng, 

Q.7- Dự án Phú Mỹ, Q.7- Dự 

án Phú Xuân, Nhà bè- Dự án 

Đại Phúc, Xã Bình Hưng, Bình 

Chánh

Tp. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 

Việt Phú An

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300 
53,780,000,000 

2

Cung cấp cho các dự án Nhà 

phố và Biệt thự Khu vực TP. 

HCM

Tp. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng 

Việt Phú An

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300, D350
33,825,000,000 

3

Công trình Khu TM-BT và 

Chung cư cao cấp - Thái Sơn 

Long An GĐ4 

Tỉnh Long An
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 

NewTecons

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D400
28,252,800,000 

4

Khu dân cư và công viên Phước 

Thiện ( Khu C) - Thủ Đức ,TP 

Hồ Chí Minh 

Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Xây dựng 

CENTRAL

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
9,181,164,376 

5 Khu đô thị đường 3/2 TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh
Công ty CP Bê  tông ly tâm Thủ Đức 

1

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D400
2,159,460,000 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

DÂN DỤNG

Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

1

Công trình công ty vải sợi 

UNITEX_ KCN Thành Thành 

Công 

Tỉnh Tây Ninh
Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng 

GIZA Việt Nam

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300, D350, D400
19,399,571,140 

2
Nhà xưởng 3 và hạng mục phụ 

trợ 
Tp. Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ĐT XD GOCONS

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
15,830,605,440 

3
Nhà máy sản xuất bánh kẹo 

Long An giai đoạn 2 
Tỉnh Long An (cũ)

CÔNG TY TNHH MTV BIBICA 

MIỀN TÂY

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
10,717,655,400 

4 Công trình nhà máy PaiHong Tỉnh Bình Dương (cũ)
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 

NewTecons 

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D400
10,524,128,040 

5

Kho chứa hàng hóa và văn 

phòng, KCN Thuận Đạo, Cần 

Đước, Long An 

Tỉnh Long An (cũ) Công ty CP DINCO Sài Gòn
Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
7,913,462,550 

6 Công Trình Nhà Xưởng Tỉnh Tây Ninh
Công Ty TNHH Thương Mại - Sản 

Xuất Hà Gia Mẫn

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
7,708,219,200 

7
Nhà máy Công ty TNHH Bao 

Bì Cường Đại
Tỉnh Tây Ninh Công ty CP ĐT TKXD Thịnh Nguyên

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
7,575,831,720 

8
Công ty TNHH Điện Cơ Meng 

Fa Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh

Công Ty CP ĐT TKXD Thịnh 

Nguyên

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D400
6,048,432,000 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

CÔNG NGHIỆP

Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

9
Xây dựng ụ Sà Lan Công ty 

TNHH -MTV Tư Lai II 
Tỉnh Long An (cũ)

Xí nghiệp CT- Thuộc Công ty Cổ 

phần Công trình Cầu phà Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350, D400
5,824,396,600 

10

Nhà Xưởng Công Ty TNHH 

Công Nghệ HSD Zipper (Việt 

Nam)

Tỉnh Tây Ninh Công ty CP ĐT TKXD Phú Nguyên
Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300, D400
4,987,747,800 

11 Nhà máy Long Việt Bio-Tech Tỉnh Đồng Tháp
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

GOCONS

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300, D500
4,314,645,360 

12 Nhà máy chế biến gỗ Tỉnh Long An (cũ) Công ty TNHH TDF Long An
Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
4,051,738,800 

13 Nhà máy KCL Tỉnh Đồng Nai
CÔNG TY CP XD VÀ XỬ LÝ NỀN 

MÓNG HỒNG NGUYÊN

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D400
3,836,160,000 

14

Lắp ráp, đóng gói và kho chứa 

sản phẩm thiết bị điện nước các 

loại thuộc công ty thiết bị điện 

Phước Thạnh 

Tỉnh Long An (cũ)
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW TECH 

MANAGEMENT

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300
3,814,981,500 

15 Nhà máy Phước Thành 02 Tỉnh Long An (cũ) Công ty Cổ phần Xây dựng Khang Hy
Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300, D400
3,653,428,320 

16 Nhà máy công ty TNHH Posaz Tỉnh Đồng Nai
Công ty CP XD Công Nghiệp Hưng 

Phước

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
3,502,766,160 

17
Nhà xưởng Sx CTY TNHH 

ToTal Floor Việt Nam 
Tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH Xây Dựng Thái Nhật 

Hoàng

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300
3,387,998,880 



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

18
Công trình Honda Hòa Thành 

Tây Ninh 
Tỉnh Tây Ninh Công ty Cổ Phần GaTe 1

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300, D400
2,905,232,400 

19
Nhà Máy Công Ty TNHH 

Fasshion Gaments Mekong 
Tỉnh Đồng Tháp Công ty TNHH Xây Dựng Long Thảo

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D350
2,857,680,000 

20
Nhà xưởng công ty TNHH 

Asama Japan International VN
Tp. Hồ Chí Minh

Công ty CP XD Công Nghiệp Hưng 

Phước

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
2,659,640,400 

21
CTY TNHH SẢN XUẤT TM 

CHONG YU VIỆT NAM 
Tỉnh Tây Ninh Công ty TNHH Xây Dựng Long Thảo

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D400
2,487,024,000 

22
Hạng mục Trạm bơm tăng áp 

Mỹ lê 
Tỉnh Long An Cty CP Xây lắp - Điện BIWASE

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
2,402,784,000 

23
XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ 

LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI 
Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - 

SẢN XUẤT - XÂY DỰNG MAI 

LAM

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300
2,354,400,000 

24
Nhà máy sản xuất công ty cổ 

phần Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai Công ty TNHH XD Hucons

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300, D400
2,094,424,560 

25 Nhà Xưởng Tỉnh Tây Ninh
Công ty TNHH ĐT XD TM Ninh 

Bình

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300
1,722,228,480 

26 Nhà máy Lafooco 1 Tỉnh Long An (cũ)
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

VIỆT -ÚC

 Cung cấp và thi công ép 

cọc bê tông ly tâm D300 
1,692,610,560 



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

27
Nhà Xưởng Cty CP ĐT&PT 

Plaschem Khu 2 tại Long An
Tỉnh Long An (cũ)

Công Ty CP Nhà Thép Hoàng 

Nguyên

 Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300 
1,614,600,000 

28

XÂY DỰNG NHÀ MÁY 

KURABE VIET NAM VSIP 

II–GIAI ĐOẠN 2 

Tỉnh Bình Dương (cũ) Cổ phần Xây dựng Khang Hy
 Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300 
1,567,663,200 

29
Nhà xưởng EBiSayu Việt Nam 

giai đoạn 3 
Tỉnh Tiền Giang (cũ)

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG TÂN C.C

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D300
1,565,566,920 



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

1 Trường THCS Lê Minh Xuân 2 Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phú An 

Thịnh 

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D350    
9,623,597,840 

2
Xây dựng Trường Trung học cơ sở 

Phường 14, Quận Gò Vấp
Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phú An 

Thịnh 

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
3,857,230,800 

3 Hồ bơi Trường BVIS Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Xây 

Dựng Phú Vinh

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
3,723,148,800 

4 Xây dựng mới Trường Tiểu học Tp. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Xây Dựng Nền móng Hải 

Hương

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
3,203,200,000 

5 Trường THCS, Tiểu học Tỉnh Tây Ninh
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

GOCONS

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D350
2,965,147,560 

6
Xây dựng Trường Tiểu Học P14, Q. 

Gò Vấp
Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH XD Và TM Quân Tiền 

Phong

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
2,886,619,680 

7
Nhà Thi Đấu Trung Tâm Văn Hóa 

Thể Thao Quận 8
Tp. Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xậy Dựng Hưng Việt

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D400
2,343,783,600 

8

Thư Viện, Hội Trường, Nhà Tiếp 

Khách Học Viên Trường CĐ Cảnh 

Sát Nhân Dân II

Tp. Hồ Chí Minh Công ty CP ĐT XD 319 Miền Nam
Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
2,256,789,600 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

GIÁO DỤC

Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

9
Trường THCS Vĩnh Lộc A

Hạng Mục: Khối Nhà Chính E + F 
Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP Thiết kê TV và ĐT XD 

Công Trình

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
1,936,677,600 

10
Xây dựng Trường THCS Lê Ngọc 

Hân, Tân Bình, TPHCM
Tp. Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xây Dựng Hưng Việt

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D350
1,933,502,400 

11
Trung Tâm TDTT Thuộc Thiết chế 

CĐ tại Trà Vinh 
Tỉnh Trà Vinh (cũ)

Công ty Cổ Phần Dịch vụ TM và Đầu tư 

Kinh Bắc

Cung cấp và thi công ép cọc 

bê tông ly tâm D400
1,907,486,280 

12 Xây dựng mới nhà thiếu nhi quận 6 Tp. Hồ Chí Minh
Công Ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây 

Dựng

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300, D400
1,888,960,000 

13 Mở rộng trường tiểu học An Lạc 3 Tp. Hồ Chí Minh
Công ty CP XD và đầu tư phát triển công 

nghiệp C.I.I.D

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D350
1,722,911,040           

14
Xây dựng Trường THCS Dương Bá 

Trạc Quận 08
Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XẬY DỰNG HƯNG 

VIỆT

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D350
1,485,000,000 

15
Sửa chữa, cải tạo trường THCS 

Chánh Hưng
Tp. Hồ Chí Minh Công ty TNHH XD Lưu Nguyễn

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
1,398,475,584 

16

Xây Dựng Nhà Thi Đấu Đa Năng 

Và Nhà Ở Trường Tiểu Học Tân 

Túc

Tp. Hồ Chí Minh Công Ty TNHH TK Và XD Tường Minh
Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
1,154,320,200 

17
XD giảng đường Đa năng-Trường 

CĐSP Trung Ương TP HCM
Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG DỊCH VỤ TIẾN HỢP 

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D350
1,059,441,120 

18
Xây dựng trường mầm non Rạng 

Đông 12, Cơ sở 3
Tp. Hồ Chí Minh

Công ty CP TK Tư Vân và ĐTXD Công 

Trình

Cung cấp cọc bê tông ly tâm 

D300
1,055,103,840 



STT Công trình Địa điểm Chủ đầu tư Gói thầu
Giá Trị

VND

1 Xây mới BV Y học Cổ Truyển Tỉnh Long An
Công ty CP đầu tư xây dựng và Kỹ 

Thuật 29

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D300
4,080,000,000 

2
Công trình nút giao thông Mỹ 

Thủy 
Tp. Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MỊA 

VÀ XÂY DỰNG THIÊN QUỐC AN

Cung cấp cọc bê tông ly 

tâm D400
3,724,509,600 

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

Y TẾ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Nhà thầu : Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái An



 

 

 

 

 3.NĂNG LỰC 

NHÀ THẦU 



 

 

 

 

             

 

3.1. ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ 
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                                                     SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ TẠI CÔNG TRƯỜNG 

                                                                                 

                   DỰ ÁN: 

                   GÓI THẦU :      

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHỈ HUY PHÓ 

         

QUẢN LÝ KỸ THUẬT, 

CHẤT LƯỢNG 

 
GIÁM SÁT TRẮC ĐẠC  

 

 

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ, 

HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN 

 

ĐỘI TRẮC ĐẠC       

QUẢN LÝ VẬT TƯ- 

THIẾT BỊ  

ĐỘI VẬN HÀNH ĐỘI HÀN – CƠ KHÍ ĐỘI CẨU LẮP- XE TẢI 

QUẢN LÝ AN TOÀN – 

MÔI TRƯỜNG   

 

BP.QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG 

TRÌNH 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

         



 

 

THUYẾT MINH SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA NHÀ 

THẦU TẠI CÔNG TRƢỜNG 

Dự án có quy mô và phạm vi công việc ở mức độ tương đối lớn, do đó đòi hỏi 

phải thiết lập một bộ máy điều hành tại công trường đảm bảo đủ năng lực và kinh 

nghiệm để quản lý và điều hành thi công phần việc của gói thầu và phối hợp với các 

gói thầu khác của Chủ đầu tư. Với sơ đồ hệ thống tổ chức như trên chúng tôi cam kết 

thực hiện gói thầu đúng tiến độ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.  

+ Chỉ huy trƣởng công trƣờng: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ lãnh 

đạo Công ty, có trách nhiệm quản lý và điều hành chung trên công trường. 

Thay mặt Công ty tại công trường quản lý và điều phối các nguồn lực nhằm 

đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường theo yêu cầu của Dự án. 

+ Bộ phận quản lý kỹ thuật tại công trƣờng: Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực 

tiếp từ Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm thực hiện: đôn thúc, tổ chức, điều hành 

các tổ đội thi công theo tiến độ chi tiết đã đề ra và đảm bảo đúng theo thiết kế 

đã được duyệt. Kiểm soát chất lượng, tiến độ và phối hợp với Tư vấn giám sát, 

bộ phận an toàn lao động, bộ phận hậu cần và bộ phận quản lý dự án, quản lý 

hành chính để thực hiện tốt dự án.  

+ Bộ phận quản lý tiến độ, quản lý chất lƣợng, quản lý hành chính: Chịu sự 

quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm thực hiện: Lập 

biện pháp vận chuyển, lập tiến độ vận chuyển chi tiết, thực hiện công tác hành 

chính, quản lý hợp đồng, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án, thực hiện 

công tác nghiệm thu, thanh toán. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện 

tốt dự án. 

+ Bộ phận quản lý an toàn lao động : Chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp từ 

Chỉ huy trưởng, có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn lao động. 

Đào tạo tại chỗ, hướng dẫn công nhân về các quy định an tòan lao động trong 

thi công, trang bị sổ tay ATLĐ cho các công nhân. Giám sát, kiểm tra công 

tác vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường. Phòng chống cháy nổ trong 

quá trình thi công. Thực hiện công tác đo đạc, định vị cọc trong quá trình thi 

công, bảo quản các tim, mốc. Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt 

dự án. 

+ Bộ phận an ninh công trƣờng: Đảm bảo an ninh công trường, bên cạnh đó 

còn không để xảy ra những trường hợp vi phạm pháp luật trên công trường. 

+ Các tổ đội: Thực hiện công việc được giao một cách chuyên nghiệp. Mỗi tổ 

đội có nhiệm vụ riêng đòi hỏi thao tác một cách chính xác và có sự phối hợp 

giữa các tổ đội.  



 

 

o Đội trắc đạc : Có nhiệm vụ xác định vị trí tim ép cọc, kiểm tra độ  

thẳng đứng của cọc trong quá trình thi công, kiểm tra tính chính xác của vị trí 

tim mốc. 

o Đội vận hành : Vận hành máy ép theo đúng hướng thi công và vị trí ép. 

o Đội hàn - cơ khí: Chịu trách nhiệm hàn nối cọc và bảo trì thiết bị , hàn  

cọc phải chính xác đúng kỹ thuật quy định. 

o Đội cẩu lắp – xe tải: Chịu trách nhiệm vận chuyển cọc và cẩu lắp theo  

đúng vị trí thi công. Cẩu lắp theo đúng quy định tránh hiện gãy nứt trong quá 

trình thực hiện thao tác. 

Trên đây là hệ thống tổ chức ở công trường, bên cạnh đó còn có các 

phòng ban, nghiệp vụ chuyên môn tại Công ty theo sự phân công của lãnh đạo 

Công ty thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ dự án kịp thời. 

 



 

 

 

 

    
 

3.2. MÁY MÓC  THIẾT BỊ 



      

 

I. DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

1 

 

Máy cắt thép PC bar tự 

động 

5 tấn/h 

Việt Nam 

(công nghệ 

Hàn Quốc) 

01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

2 
Máy  tạo đầu thép Pcbar 

tự động 
100 thanh/h 

Việt Nam 

(công nghệ 

Hàn Quốc) 

02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

3 Máy hàn lồng tự động 50 lồng/h 

Việt Nam 

(công nghệ 

Hàn Quốc) 

02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

4 Cối trộn bê tông 90m
3
/h Teka-Đức 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

5 
Hệ thống điều khiển tự 

động cho trạm trộn 
90m3/h Siemens 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

6 
Máy căng thép dự ứng 

lực 
100 tấn 

Việt Nam 

(công nghệ 

Hàn Quốc) 

01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

7 
Hệ thống hàn măng xông 

tự động 

100 sản 

phẩm/h 
Việt Nam 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 



      

 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

8 

Hệ thống cầu trục trong 

xưởng cọc và bộ TX-TF 

gắp khuôn tự động 

20 tấn Viet Nam 05 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

9 
Hệ thống cầu trục bãi 

thành phẩm 
10 tấn 

Vinalif 

Vietnam 
02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

10 

Hệ thống quay li tâm 

điều khiển tự động 

Siemens. 

75kW/bộ Trung Quốc 03 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

11 Hệ thống máy rửa đá 1x2 100 m3/h Việt Nam 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

12 

 

Hệ thống lò hơi với công 

nghệ đốt đa nhiên liệu 

4 tấn/h Việt Nam 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

13 

Bể hấp cọc với công nghệ 

tự động kiểm soát nhiệt 

độ bằng PLC 

30-100
0
C Việt Nam 05 bể 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

14 

 

Xe xúc Kavasaki 3m3 
Kawasaki-

Nhật bản 
01 xe 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

15 
 

5 tấn 
Kawasaki-

Nhật bản 
01 bộ □ Cho thuê 



      

 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

Xe nâng Kawasaki  Sở hữu 

□ Đã thuê 

16 

 

Hệ thống xe goong tự 

động sử dụng ray điện 

chứa khuôn và cọc 

16m Việt Nam 07 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

17 

 

Cân ô tô tải 80 tấn Việt Nam 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

18 
Khuôn cọc D300 và bộ 

ghá căng theo khuôn 
18,7m Trung Quốc 30 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

19 

Khuôn cọc D350 và bộ 

ghá căng theo khuôn 18,7m Trung Quốc 20 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

20 

Khuôn cọc D400 và bộ 

ghá căng theo khuôn 
18,7m Trung Quốc 20 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

21 
Máy rửa đá 1 x 2 bằng 

tang quay 
50m3/h Việt Nam 01 bộ  

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

22 
Máy sàn cát bằng lồng 

quay 
50m3/h 

 

Việt Nam 
02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 



      

 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

□ Đã thuê 

23 
Máy phu dầu bôi khuôn 

tự động 
30 khuôn/h 

 

Việt Nam 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

24 
Hệ thống rãi bê tông tự 

động vào khuôn 
20 khuôn/h 

 

Việt Nam 03 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

MÁY KIỂM TRA VÀ THIẾT BỊ THỬ NGIỆM 

1 
Máy nén bê tông và bộ 

điều khiển  
3000 kN Việt Nam 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

2 
Khuôn đúc bê tông lăng 

trụ 150 x 300 
 

 

Việt Nam 
21 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

3 
Khuôn đúc bê tông lập 

phương 150 x 150 x150 
 

 

Việt Nam 
30 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

4 Máy dằn rung đúc mẫu  Việt Nam 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

5 
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm 

điện tử 
 Taiwan 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 



      

 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

□ Đã thuê 

6 
Đồng hồ đo nhiệt độ 

hồng ngoại 
 Taiwan 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

7 
Máy đo chiều dài hồng 

ngoại 
 Taiwan 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

8 
Đồng hồ đo tốc độ điện 

tử 
 Taiwan 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

9 

 

Thước cặp điện tử 

 Japan 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

10 
Thước dây đo khoảng 

cách 
 Japan 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

11 
Thiết bị đo bọt khí bê 

tông bê tông 
 Trung Quốc 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

12 Máy trộn bê tông nhỏ  VIỆT NAM 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 



      

 

STT Trang thiết bị Công suất Xuất xứ Số lượng Nguồn gốc 

13 Cân điện tử 4100g  Ohau-Usa 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

14 
Máy sàn cát đá và bộ 

sàng cát, đá thử nghiệm 
 Trung Quốc 01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

15 

 

Ống nhựa 100ml  

 Trung Quốc 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

16 Ống nhựa 250ml  Trung Quốc 02 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

17 Nhiệt kế thủy ngân  
Trung Quốc 

/VIỆT NAM 
01 bộ 

□ Cho thuê 

 Sở hữu 

□ Đã thuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.NĂNG LỰC 

KỸ THUẬT 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  4.1 DANH MỤC VẬT TƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU 

 

 

 

STT Tên vật liệu Nguồn gốc Quy cách Tiêu chuẩn 
Nhà cung cấp 

 

1 Cát 
   n        n  

N   
Modunt 2.0 min 

ASTM C33:1999 

TCVN 7570: 2006 

Công ty Đường Thủy 

số 10 

2 Đá 
Tân Cang       

An, Châu Pha 
Đá 2 x 19 

ASTM C33:1999 

TCVN 7570: 2006 

Công ty Sông La 

3 
Đá mi rửa 

(cát nghiền) 

Tân Cang       

An, Châu Pha 
Modunt 3.5 

ASTM C33:1999 

TCVN 7570: 2006 

Công ty Sông La 

4 Xi măng Nghi Sơn PC50 

ASTM C150, TCVN 

6260:2009 

ASTM C595, 

ASTM C1157. 

Công ty Thươn  mại 

Sài Gòn 

5 PC-Bar Trung Quốc 

 

Mác thép min 1420 

Mpa 

ISO 6892-1988 

TCVN  6284:1997 
Công ty Vạn Đạt  

6 
Phụ gia bê 

tông 
   t N m 

Siêu hóa dẻo thế h  

4 

TCXDVN325:2004 

ASTM C494 – 2010 

 

Basf Vi t Nam 

7 
Thép đai 

D3, D4 

Trung Quốc   

   t N m 
Mác thép min 270 

MPa 
JIS G 3532 - 2000 Công ty Thiên Nam 

8 Mặt bích 

D300-D400 
Trung Quốc CT3 JIS G 3137 - 2008 Công ty Vạn Đạt 

9 Măng xông Vi t Nam CT3 JIS G 3137 - 2008 Công ty Vạn Dạt 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 QUY TRÌNH QUẢN LÝ  

CHẤT LƯỢNG



 

 
 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NGUYÊN VẬT LIỆU/ SẢN PHẨM 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN 

 

Nội dung 

kiểm tra 

Kế hoạch lấy mẫu Kế hoạch kiểm soát chất lượng 

Người thực hiện Hồ sơ ghi chép 

Vị trí Tần suất Khố  lượng Tần suất Tính chất mẫu Chỉ tiêu kiểm tra Phươn  pháp thử Mức phù hợp 

 

 

 

Cát- cât mi 

nghiền 

 

 

Sà lan 

 

 

500m
3
/mẫu 

 

 

10 kg 

 

 

500 m3/lần 

 

 

Mẫu đơn 

- Khố  lượng riêng 

- Khố  lượng thể tích 

- Độ ẩm 

-  àm lượng bùn sét 

-  àm lượng tạp chất hữu cơ 
 

- Thành phần hạt và modul độ lớn 

 

 

- TCVN 7572 : 2006 

- ASTM C33 : 2003 

 

- ≥ 1400 k /m3 

 

- ≤ 1.5% 

- Khôn  đậm hơn 

màu chuẩn 

-  2.0 ≤  M ≤ 3.9 

 

 

Nhân viên thí nghi m 

 

 

Phiếu  thử  

nghi m cát 

 

 

Đá 5 x 20 

 

 

Sà lan 

 

 

500m
3
/mẫu 

 

 

10 kg 

 

 

500m3/mẫu 

 

 

Mẫu đơn 

- Khố  lượng riêng 

- Khố  lượng thể tích 

- Độ ẩm 

-  àm lượng bùn sét 

- Hàm lượng thoi dẹt 

- Thành phần hạt  

 

 

- TCVN 7572 : 2006 

 

- ASTM C33 : 2003 

 

 

 

- -  ≤ 1% 

- -  ≤ 15% 

- - Nằm trong biểu 

đ  

 

 

Nhân viên thí nghi m 

 

 

Phiếu thử 

nghi m đá 

 

 

Xi măng 

     - Khố  lượng riêng 

- Độ mịn sang 

- Độ mịn blaine 

- Lượn  nước tiêu chuẩn 

- Thời gian ninh kết 

- Cưởn  độ nén 3, 28 ngày 

 

 

Phiếu chứng nhận chất 

lượng nhà cung ứng 

 

 

- TCVN 6260: 2009 
 

 

 

 

 

Nhân viên thí nghi m 

 

 

Kết quả thử 

nghi m x  măn  

 

Phụ gia 

     - pH 

- Tỷ trọng 

- Hoạt tính cườn  độ   

Phiếu chứng nhận chất 

lượng nhà cung ứng 

-Theo hợp đ ng Nhân viên thí nghi m Kết quả thử 

nghi m phụ gia 

 



 

 
 

Nội dung 

kiểm tra 

Kế hoạch lấy mẫu Kế hoạch kiểm soát chất lượng 

Người thực hiện Hồ sơ ghi chép 

Vị trí Tần suất Khố  lượng Tần suất Tính chất mẫu Chỉ tiêu kiểm tra Phươn  pháp thử Mức phù hợp 

 

Thép đai 

 

Kho chứa 

 

Cuộn/mẫu 

 

2m 

 

Lô hàng/mẫu 

 

Mẫu gộp 

- Đường kính 

- Giới hạn chảy 

- Giới hạn bền 

Phiếu chứng nhận chất 

lượng nhà cung ứng 

-Theo hợp đ ng 

 

 

≥ 270 MP  

  

Phiếu kết quả 

thử nghi m thép 

Thép gân/ 

tròn trơn/ PC 

Bar 

 

Kho chứa 

 

Cuộn/mẫu 

 

2m 

 

Lô hàng/mẫu 

 

Mẫu gộp 

- Đường kính 

- Giới hạn chảy 

- Giới hạn bền 

Phiếu chứng nhận chất 

lượng nhà cung ứng 

-Theo hợp đ ng 

 

≥ 1275 MP  

≥ 1420 MP  

Nhân viên thí nghi m  

Phiếu kết quả 

thử nghi m thép 

 

 

Mặt bích 

 

Kho chứa 

 

Lô 1000 cái 

 

5 cái 

 

Lô hàng/mẫu 

 

Mẫu gộp 

- Chiều dày, rộng mặt bích  

- Đường kính trong, ngoài mặt bích 

- Đường kính ren lỗ 

  

Theo hợp đ ng 

 

Nhân viên phòng 

nghi m 

 

Phiếu kết quả 

thử nghi m mặt 

bích 

 

 

 

  

    



 

 
 

Nội dung 

kiểm tra 

Kế hoạch lấy mẫu Kế hoạch kiểm soát chất lượng 

Người thực hiện Hồ sơ ghi chép 

Vị trí Tần suất Khố  lượng Tần suất Tính chất mẫu Chỉ tiêu kiểm tra Phươn  pháp thử Mức phù hợp 

 

 

Kiểm tra quá 

trình sản xuất 

 

 

 

 

PXSX 

 

 

 

 

Ca sản xuất 

 

 

 

 

1 mẫu 

1 lần/ca 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

 

 

Mẫu đơn 

- Kiểm tra chiều dà   đường 

kính, tạo đầu thép 

- Kích thước l ng thép 

- Kiểm tra lắp l ng, mối hàn 

thép đ   và thép chủ 

- Kiểm tra rải bê tông 

- Kiểm tr  căn  thép 

- Kiểm tra quay 

- Kiểm tra hấp 

- Kiểm tra bóc tách 

  

 

 

 

Yêu cầu kỹ thuật sx 

 

 

 

 

Nhân viên KSC 

Nhật kýsản xuất 

từn  côn  đoạn 

 

 

Kiểm tra đúc 

mẫu bê tông 

 

 

PXSX 

 

 

Ca sản xuất 

  

Mỗi mác 

BT/1 tổ mẫu  

 

 

Tổ mẫu 

 

- Kiểm tr  độ sụt 

- Kiểm tr  cườn  độ  nén (Mác 

thiết kế) 

 

TCVN 3115 - 1993 

 

Theo hợp đ ng 

 

 

Nhân viên KCS 

 

 

Nhật ký KCS 

Kiểm tra cọc 

/ cống thành 

phẩm 

 

 

Kho 

thành 

phẩm 

 

 

Ca sản xuất 

 100% 

 

2 lần/ca 

(Mỗi loại cọc/ 

cống kiểm ít 

nhất một 

cây/đoạn) 

 

 

 

Mẫu đơn 

- Ngoại quan (hình dạng, bề 

mặt, nhãn cọc…) 

- Kích thước cọc (chiều dài, bề 

dày lớp b  tôn   đường kính) 

 

 

TCVN 7888 : 2014 

TCVN 9113: 2012 

 

 

TCVN 7888 : 2014 

TCVN 9113: 2012 

 

 

Nhân viên KCS 

 

 

Nhật ký KCS 

               



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 QUI TRÌNH QUẢN LÝ AN TOÀN 



 

 
 

QUẢN LÝ AN TOÀN TR N CÔNG TRƯỜNG 

Tron  quá tr nh th  côn  cần tuân thủ một cách n h  m n ặt đố  vớ   n toàn l o 

độn  và quy định xây d n  ở côn  trườn . Đố  vớ  tất cả các nhân v  n  n ườ  l o độn  

lần đầu t  n vào côn  trườn  cần phả  được hướn  dẫn và quy định đầy đủ về h  thốn  

c n  như nân  c o nhận thức  n toàn tron  côn  trườn . Đ n  thờ  làm c m kết th c 

hi n chế độ an toàn, chấp hành bi n pháp  n toàn trước ca sẽ do nhân viên chuyên trách 

th c hi n theo quy định của công ty. 

A. Đối việc cung cấp cọc   iện pháp an to n lao động   công trường qu  đ nh 

như sau: 

1. Tất cả cá nhân v  n th m     cun  cấp cọc tạ  côn  trườn   Nhân v  n   ám sát  

tà  xế  phụ lá   phụ cẩu cọc được tr n  bị đầy đủ th ết bị  n toàn l o độn  b o   m  m  

bảo h ểm    ày  quần áo bổ hộ và bản  tên. 

2. N h  m cấm uốn  b   rượu tạ  côn  trườn  hoặc tron  suốt quá tr nh th c h  n 

các côn  v  c l  n qu n. 

3. Tron  suốt quá tr nh cẩu hạ cọc từ phươn  t  n vận chuyển  các nhân v  n th c 

h  n cẩu hạ cọc phả  tu n thủ n h  m n ặt hướn  dẫn củ    ám sát côn  trườn  và ph  

hợp vớ  quy định qu  tr nh cẩu hạ cọc.Tron  quá tr nh cẩu hạ cọc  tất cả các nhân v  n 

khôn  phận s  khôn  được phép ở côn  trườn . 

4. Nhân v  n   ám sát côn  trườn  phả  hướn  dẫn các đơn vị th  côn  tron  suốt 

quá tr nh cẩu lắp để ép đ n  cọc cần phả  tuân thủ quy tr nh cẩu   hạ cọc củ  côn  ty. 

5. Th c h  n hạ cọc tạ  côn  trườn  ph  hợp vớ  quy định củ  chủ đầu tư hoặc tư 

vấn   ám sát côn  trườn . 

6.  ạn chế sử dụn  các chất và vật l  u d  cháy nổ tạ  nhữn  đị  đ ểm c  đ  n  c  

chứ  chất d  cháy nổ 

B.  Đối v i việc cung cấp v  thi công ép cọc ngo i việc tu n th  các  iện pháp an 

to n trong cung cấp cọc  th  cần tu n th  các  iện pháp an to n lao động trong quá 

tr nh thi công ép cọc như sau: 



 

 
 

1. Tất cả các nhân v  n vào côn  trườn  cần được deo bản  t n bảo hộ l o độn . 

N h  m câm vào côn  trườn  s u kh  uốn  rượu b   và cơ thể mắc b nh. 

2. N ười vận hành thao tác máy phải tuy t đối chấp hành hi u l nh từ phía chỉ huy, 

khôn  được t  ý bỏ nơ  làm v  c đ  nơ  khác, phả  thường xuyên chú ý tình hình vận hành 

của máy, phát hi n đ ều gì dị thường lập tức kiểm tra xử lý. 

3. Tất cả công nhân viên tạ  côn  trường phải chú ý mật thiết động thái của máy, 

để đề phòng tai nạn c n  như những rủi ro ngoài ý muốn  đặc bi t lúc câu móc vật nặng 

phả  chú ý cáp treo đã được ràng buộc chắc chắn với vật nặng, nghiêm cấm đứng hoặc 

ng   dưới vật nặng và cần cẩu. 

4. Đối với nhân viên thi công 

N ười chỉ huy  thườn  xuy n để ý đến mô  trường hi n trường và khu v c xung 

quang, phối hợp mật thiết với nhân viên thao tác, cử chỉ tay, tín hi u phát ra phải rõ ràng 

chính xác. Khi xử lý cọc gãy hoặc cọc bị dính b n  n ười tham gia phả  đeo kính bảo hộ 

nhằm tránh bị vật bắn ra trúng mắt gây tổn thươn . 

 Thợ lái máy chính: thao tác theo quy tr nh th o tác  tránh do động tác quá 

mạnh mà gây nên chấn độn   n ã máy…; kh  chống chân lên hoặc xuống và khi ép cọc 

cần phả  chú ý các độn  thá  xun  qu nh  đối với các tín hi u nguy hiểm do chỉ huy hoặc 

n ười khác phát ra cần phải tri t để th c hi n. 

Thợ lái máy cẩu  Kh  th o tác độn  tác khôn  được quá mạnh; nghiêm cấm khi 

chân  

máy đ n  chốn  l n h y đ n  chống xuống hoặc dang di chuyển mà cẩu vật nặng; khi 

máy cẩu có vật nặn   khôn  được rời khỏi phòng thao tác, khi ở c  ly xa mà cẩu vật nặng 

cần phải tính toán l c cẩu của máy cẩu  khôn  được cẩu quá trọn  lượn   khôn  được cẩu 

vật nặng treo trên không trong thời gian dài. 

 Công nhân buộc cọc: phải nắm rõ vị trí buộc cọc, khi một đầu của cọc được 

cẩu l n n n để tấm l t b n dưới, hạ cọc xuống, sau khi lấy móc cẩu ra mới tiến hành buộc 

cọc; khi cẩu cần kiểm tra tính hi u quả, tin cậy của móc cẩu 



 

 
 

5. Để ti n vi c thi công, cọc phả  được đặt trên gỗ kê, gỗ kê cọc phả  đặt ở đ ểm 

m c đã được quy định nơ  đất cứng và bằng phẳn   khôn  đặt trên mặt đất mềm gây nên 

lún mất thăn  bằng, khi có nhu cầu xếp cọc ch ng lên nhau, tố  đ  khôn  quá 2 lớp và 

phả  được kê gỗ n ăn   ữa hai lớp cọc, gỗ kê giữa hai lớp cọc đặt ở vị trí cách h   đầu cọc 

20% tổng chiều dài thân cọc. Khi lấy cọc xếp ch ng lên nhau có thể kéo lê trên mặt đất 

và nơ  đầu cọc tiếp xúc tr c tiếp với mặt đất phả  được bảo v  bằng lốp xe củ. 

6. Bảo v  tốt các đ ểm t m m c đã được định vị và các đ ểm để định vị tim móc, 

khôn  được đụng gây chấn độn  để đảm bảo các đ ểm trên không bị l ch vị, sau khi ép 

cọc phải lắp ngay các hố cọc do cọc lún sâu hơn so với mặt đất. 

An toàn thiết b : 

7. Trước khi làm vi c cần kiểm tra các bộ phận liên kết có chắc hay không, h  

thống thủy l c có hi n tượng bị lỏng, bị hư  r  dầu h y khôn . Định kỳ kiểm tra tình 

trạn  độ trơn nhớt củ  th n  bánh răn  máy cẩu, khi cần thiết thì thêm dầu bô  trơn. 

8. Kiểm tra vị trí đặt đối trọng có an toàn hay không, các dụng cụ cẩu cần dùng khi thao  

tác cẩu, dụng cụ xiết cáp có an toàn tin cậy không, nghiêm cấm sử dụn  dây cáp đã đến 

mức độ báo phế. 

9. Các dây cáp đ  n tron  côn  trường phả  được treo móc trên cao, khi dây cáp 

đ  n băn  n  n  lố  đ  phả  được bảo v  dặc bi t dể tránh tình trạn  hư h o do xe cộ cán 

đè  ây n n chập đ  n, chú ý an toàn sử dụn  đ  n sinh hoạt  khôn  được tùy ti n kéo móc 

dây đ  n gây nên thiếu an toàn. 

10. C  chuy n v  n cơ đ  n quản lý vi c sử dụn  đ  n trong thi công, mỗi tủ đ  n 

đều phải gắn công tắc chốn  r  rĩ đ  n; toàn bộ các thi t bị đ  n cơ đều phải có dây tiếp 

đất theo quy định, khi kiểm tra sửa chữ  đ  n phả  đặt biển báo nơ  tủ đ  n. 

11. Các thiết bị đ  n cơ  cơ   ớ  đều phải có chuyên viên quản lý và thao tác. 

12. Ngoại trừ kiểm tr  định kỳ mỗi nửa tháng một lần như thường l  và cấp trên 

k  m tr  đột xuất, mỗi ngày nhân viên kỹ thuật an toàn thi công và tổ máy có trách nhi m 

kiểm tra an toàn máy móc, xử lý trong ngày khi phát hi n vấn đề, những hạng mục cần 



 

 
 

chỉnh sửa do cấp tr n đề ra, sẽ do cấp trên chỉ định nhân viên, thờ     n và phươn  pháp 

giải quyết. 

13. Xây d ng trách nhi m phòng cháy, chức trách rõ ràng, phân công cán bộ và 

chuy n v  n ph n  cháy theo quy định, xây d n  và đ ền đầy đủ các thông tin biểu mẫu 

phòng chống cháy nổ  đặt biển báo và khí cụ chữ  cháy theo quy định. 

Phòng chống cháy nổ trong v  ngo i công trường: 

14. Bảo quản vật tư  máy  thiết bị theo đđún  quy đđịnh về phòng cháy nổ.  

15. H  thốn  đ  n củ  côn  trường từ đ ểm đđấu đđến các khu v c d n  đ  n 

thườn  xuy n đđược kiểm tra và sửa chữa kịp thời 

16. Đảm bảo giao thông thông thoáng tạo đ ều ki n thuận lợi cho xe chữa cháy 

tiếp cận công trình. 

17. Trang bị bình cứu hoả tạ  văn ph n  côn  trườmg và nhữn  nơ  cần thiết 

An to n giao thông trong khi đến hoặc đi khỏi v  trí: 

Đị  đ ểm xây d n  b n cạnh con đườn  lớn v  vậy cần th ết cần c  h  thốn  bảo 

v   n n nh tạm thờ .  ất kỳ nhân v  n nào v  phạm sẽ bị n h  m cấm vào côn  trườn . 

An to n trong môi trường l m việc 

18. Trước kh  th  côn  ép cọc  k ểm tr  phí  tr n  tron  l n  đất c  đườn  dây 

đ  n   cáp đ  n n ầm  đườn  ốn  n ầm  mạch nước n ầm và b n yếu h y khôn . Tron  

trưởn  hợp đ   buộc phả  d  dờ  đến khoản  cách  n toàn hoặc áp dụn  các b  n pháp  n 

toàn và h  u quả. Kh  đườn  ốn  n ầm hoặc đườn  dây đ  n dướ  mặt đất c  khả năn  

 ần vị trí cọc cần d  dờ  đến một khoản  cách  n toàn và đào các đườn  ốn  và đườn  

dây đ  n cho đến kh  nhô r  để tránh l c ép củ  đất  ây r  s  b ến dạn  hoặc phá hủy. 

19. Đố  vớ  các côn  tr nh xun  qu nh côn  trườn   trước kh  th  côn  y u cầu các 

đơn vị c  l  n qu n th c h  n n h  m túc côn  tác k ểm tr . Tron  quá tr nh th  côn  n n 

chú ý  nếu phát h  n một s  th y đổ  hoặc s  chuyển vị cần dừn  th  côn  n  y và lập tức 

báo cho n ườ  quản lý  đề n hị xử lý. 

20. S u kh  th  côn   t m cọc sâu hơn 0.5m cần c  b  n pháp che lấp để tránh  ây 

t   nạn. 



 

 
 

21. Các côn  v  c cần làm tốt tạ  côn  trườn   Chốn  bảo  chốn  cháy  chốn  sét  

chốn  mư    chốn  trộm… 

Quản l  an to n cho công trường v  khu   n cư xung quanh công trường 

22. Tất cả các côn  tr nh lân cận các vị trí ép cọc ít nhất là 6m theo h   phươn  

X;Y 

23. Tất cả các côn  tr nh cơ sở hạ tần  ở phí dướ  côn  tr nh ép cọc như  đườn  

ốn , dây d  n  m n  nhà c   … cần tháo d    nếu n  nằm n  y vị trí t m cọc) và đ m l t 

  nếu n  dướ  máy ép) 

24. Tạ  côn  trườn  th  côn   cần lập hàn  rào bảo v  n ăn n ườ  khôn  phân s  

vào côn  trườn . 

 ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

1.     tr n bản vẽ bố trí sắp xếp th ết bị tron  khu v c côn  trườn  

2. Đườn  lưu thôn  phải thông thoáng, sạch sẽ  khôn  để vật tư và vật phế thải 

bừa bãi, vật phế thải từ xây d ng phải tập trun  nơ  quy định và xử lý kịp thời. 

3. Tổ máy đ n  th  công phả  làm đâu  ọn đ   tận dụng mọi vật tư  khôn   ây b y 

bụ   rơ  rớt sình lầy  và nước thải từ xe vận chuyển đất cát, trong lúc thi công. 

4. V  s nh mô  trường sinh hoạt phải li t vào quy hoạch tổng thể côn  trường, 

nhân viên quản lý v  sinh có trách nhi m th c thi vi c v  sinh. 

5. Nhân viên thi công phải phục tùng s  chỉ huy của giám sát công trình, nhân viên 

kiểm hạch chất lượng công trình, và các nhân viên quản lý của bên A 

6. Tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành các đ ều l  giám sát củ  đị  phươn  và 

thành phố sở tại. 

 



 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VIỆT THÁI AN 

Lô C1 Đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành, 

huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

MST: 1101889877 
 

 

 

HÌNH ẢNH  

CÔNG TRÌNH  

TIÊU BIỂU 

 



 

 

 

 

 

    

DỰ ÁN  

Nhà máy sản xuất Bánh Kẹo Long An – Giai đoạn 02 

Tại KCN Vĩnh Lộc 02, Bến Lức, Long An 

 



 

 

 

 

 

    

DỰ ÁN  

Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương TP.HCM 

Phước Long B, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

 



 

 

 

 

 

    

DỰ ÁN  

Nhà máy xử lí và tái chế chất thải 

Tại Mỹ Thạnh Bắc, Đức Hòa, Long An 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

DỰ ÁN  

Trường Trung học cơ sở Dương Bá Trạc 

Tại Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh 

 

DỰ ÁN  

Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ 

Tại Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh 

 



 

 

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT HÀ GIA 

MẪN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DỰ ÁN: Công ty TNHH Điện Cơ Meng Fa Việt Nam 

Tại TP. Hồ Chí Minh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DỰ ÁN: Nhà máy công ty TNHH Posaz 

Tại tỉnh Đồng Nai 

 



 

Khu đô thị  

Đông Bình Dương 



 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

GOCONS 

Nhà xưởng và hạng mục phụ trợ  



 

Công ty kỹ thuật công trình 29 

 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền LA 
 

Công ty Biwase  

Trạm tăng áp Mỹ Lệ, 

 Cần Đước. Cọc D350  



 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  

VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG CBM 

Dự Án : Nhà máy sản xuất xỉ TiTan 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng  

NEWTECONS 
DỰ ÁN : NHÀ MÁY 2- CÔNG TY TNHH PAIHONG VN 



 

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi 

BAF Tây Ninh 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRALAIN 

GENERAL ENGINEERING VIỆT NAM 

Địa điểm LÔ 23 8B1, ĐƯỜNG SỐ 7, 

KCN QUỐC TẾ PROTRADE, XÃ AN 

TÂY, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH 

DƯƠNG 

Kho Bãi Tổng Hợp Dịch Vụ 

Hậu Cần, Dịch Vụ Logistic 

Habitat  

Địa Chỉ Thị Xã Phú Mỹ 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 



 

 



hỉ: Đường Phạm H Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã Bình Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã Bình Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã 

Bình Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã Bình ùng, Xã Bình  

Dự án: TỔNG KHO BÌNH MINH TẢI 
Địa chỉ: KV Thới Ngươn B, Phường Phước Thới, Quận Ô 

Môn, TP. Cần Thơ 

KHO CHỨA HÀNG HÓA VÀ 

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC SST 

LONG AN 



 

KDC HIM LAM 
Địa chỉ: Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh 

NHÀ KHO VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH FC VIỆT NAM 
Địa chỉ: Đường số 4, KCN Long Bình, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 





.



Dự án Phước Lộc:

- Tên dự án: Khu dân cư nhà vườn du lịch Phước Lộc tại xã Long
Hoà, Huyện Cần Giờ

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH XD KD NHÀ PHƯỚC LỘC



Dự án KCN Lê Minh Xuân 3:

- Tên dự án: NHÀ XƯỞNG E1

- Địa điểm: Lô N5B, KCN Lê Minh Xuân 3, Xã Lê Minh Xuân,

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh-



Dự án Lê Minh Xuân 2:

- Tên dự án: Trường TH và THCS Lê Minh Xuân 2

- Tổng Thầu : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

PHÚ AN THỊNH



Dự án Trường học :

- Tên dự án: Trường Mầm non 25C

- Tổng Thầu : Công ty TNHH sản xuất Thương Mại Tư Vấn
Xây dựng Cường Thịnh



Dự án Trường học :

-Tên dự án: Trường THCS Dương Bá Trạc

- Tổng Thầu :



DỰ ÁN

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A



Dự án :

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG NGẠN



Dự án :

TRƯỜNG THCS QUẬN 12 – GÒ GẤP



Dự án :

TRƯỜNG THCS LÊ HOÀN



Dự án :

TRƯỜNG ĐÔNG
THẠNH



Dự án :

TRƯỜNG THCS THÀNH NAM

Dự án :

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRẠCH



Dự án :

TRƯỜNGMẦM NON 12

Dự án :

TRƯỜNG THCS TÂN ĐỨC



Dự án :

TRƯỜNG
THCS
MINH
ĐỨC

Dự án :

TRƯỜNG TIỂU HỌC LẠC TẤN



Mr.Vinh 

Nội thất Phố Vip Lê Thị Chợ Q07 

Nhà Anh Huệ  

R42 đường số 3 KDC Him Lam, Tân Hưng, Q7  



 

                                                                                                                                                                                                                     

              

      

 

 

    

 

Địa chỉ: Lô C1, đường số 8, KCN Hòa Bình, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh 

Điện thoại: 0272 3 614 018 

Hotline: 0931 07 08 18 

Email: info@vietthaian.com.vn 

Website: www.vietthaian.com.vn 

mailto:info@vietthaian.com.vn
http://www.vietthaian.com.vn/

